
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:         /TB-SKHCN 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Hà Tĩnh, ngày      tháng 9 năm 2026 

THÔNG BÁO 

Kế hoạch đặt hàng tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp tỉnh năm 2026 (đợt 1) 

 

Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo về chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

và một số quy định về thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công 

nghệ và đổi mới sáng tạo; 

Căn cứ Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN ngày 26/11/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định khung về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm 

định, ban hành, quản lý, tổ chức thực hiện chương trình khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo và quy định về trình tự, thủ tục xét tài trợ, đặt hàng, ký hợp đồng, 

tổ chức thực hiện, chấm dứt thực hiện, thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ và đánh 

giá đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 72/2026/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2026 về việc Phân cấp thẩm quyền thực hiện một số nội dung trong 

quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 385/QĐ-UBND ngày 03/02/2026 về việc Công 

bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

hoạt động Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Khoa học 

và Công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 2304/QĐ-UBND ngày 

21/9/2026 về việc Phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo cấp tỉnh năm 2026 (đợt 1); 

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh thông báo Kế hoạch đặt hàng để tuyển 

chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp tỉnh 

năm 2026 (đợt 1) cụ thể như sau: 

1. Danh mục 07 nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đặt 

hàng để tuyển chọn thực hiện năm 2026 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: 

Chi tiết về tên nhiệm vụ, định hướng mục tiêu, dự kiến nội dung, quy mô, dự kiến 

kết quả sản phẩm, phương thức thực hiện, mức trần kinh phí và thời gian thực hiện 

chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo. 



2 
 

2. Điều kiện đối với tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN và ĐMST): đáp ứng quy định tại 

Điều 5 Nghị định 267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ. 

3. Hồ sơ đăng ký xét đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KHCN và ĐMST: 

3.1. Thành phần hồ sơ:  

- Hồ sơ đăng ký xét đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo sử dụng phông chữ tiếng Việt Times New Roman, bộ mã ký tự 

Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, màu đen. Thành phần hồ 

sơ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ; khoản 2 Điều 5 Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN ngày 26/11/2025 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bao gồm: 

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo theo Biểu mẫu BM-09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 

36/2025/TT-BKHCN ngày 26/11/2025; 

- Thuyết minh nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo1 theo 

Biểu mẫu BM-10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 36/2025/TT-

BKHCN ngày 26/11/2025; 

- Văn bản cam kết phối hợp/đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ theo Biểu mẫu 

BM-12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN ngày 

26/11/2025; 

- Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức đăng ký chủ trì: Quyết 

định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Điều lệ hoạt 

động được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc các tài liệu tương đương khác; 

- Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì; 

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và thành viên nghiên 

cứu thực hiện. 

(Phụ lục 02 kèm Thông báo) 

3.2. Hình thức nộp hồ sơ 

- Thực hiện thông qua một trong các cách thức sau: (1) Nộp trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh, (số 02A, đường Nguyễn Chí 

Thanh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh; (2) Nộp qua dịch vụ bưu chính công 

ích; (3) Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia: https://dicvucong.gov.vn. 

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính phải được đóng gói, niêm phong 

và bên ngoài ghi rõ như sau: Tên nhiệm vụ KHCN và ĐMST; Tên, địa chỉ của tổ 

chức chủ trì; Họ tên, địa chỉ số điện thoại của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm 

vụ, thông tin liên hệ; Danh mục tài liệu có trong hồ sơ. 

 
1 Khoản 3 Điều 11 của Nghị định số 267/2025/NĐ-CP: Thuyết minh được trình bày tối đa 20 trang, trong đó cần 

bổ sung thông tin: nội dung, phương pháp thực hiện bao gồm hiện trạng trong nước và thế giới trước khi nghiên 

cứu; kết quả dự kiến bao gồm kết quả trung gian và kết quả cuối cùng; mối liên hệ giữa mục tiêu cụ thể, nội dung, 

kết quả trung gian, kết quả cuối cùng. 
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- Số lượng: 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 09 bộ sao, có 

niêm phong đầy đủ tài liệu nêu trên. 

3.3. Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết 17 giờ, ngày 13/10/2026. 

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KHCN và ĐMST 

phải nộp đúng thời hạn theo quy định. Ngày nhận hồ sơ được tính là ngày, tháng, 

năm ghi tại dấu bưu chính nơi gửi đi (đối với trường hợp gửi qua bưu chính); xác 

nhận ngày, tháng, năm của nơi nhận hồ sơ (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp 

thì tiếp nhận trong giờ hành chính); ngày ghi nhận khi nộp hồ sơ trực tuyến qua 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Các hồ sơ không hợp lệ sẽ không được xem xét 

tuyển chọn và không được gửi trả lại. 

- Trong thời hạn nhận hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển 

chọn nhiệm vụ KHCN và ĐMST có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay thế bằng hồ 

sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi; việc nộp lại hồ sơ phải bảo đảm trong 

thời hạn quy định. 

- Quá thời hạn quy định về nộp hồ sơ, mọi hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn 

thực hiện nhiệm vụ KHCN và ĐMST cấp tỉnh nêu trên sẽ không được giải quyết. 

Để biết thêm thông tin về kế hoạch đặt hàng, hồ sơ và thủ tục đăng ký thực 

hiện nhiệm vụ, đề nghị các tổ chức liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, 

Phòng Quản lý Khoa học, đồng chí Nguyễn Hữu Bảy – Phó Trưởng Phòng Quản 

lý Khoa học, Số điện thoại: 0975577477. 

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Khoa học và Công nghệ (báo cáo); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo);  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;  

- UBND các phường, xã;  

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Đăng tải: Cổng TTĐT tỉnh; Trang TTĐT  

  Sở KH và CN; 

- Lưu: VT, QLKH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Lê Văn Dũng 
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Phụ lục 01: 

DANH MỤC ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 2026 - ĐỢT 1 

(Ban hành kèm theo Thông báo số            /TB-SKHCN ngày        /9/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

  

TT 
Tên nhiệm 

vụ 

Định hướng 

 mục tiêu 
Dự kiến kết quả/sản phẩm 

Đơn vị đặt 

hàng 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Mức trần 

kinh phí từ 

ngân sách 

nhà nước 

(Triệu đồng) 

Loại hình 

nhiệm vụ 

khoa học 

và công 

nghệ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 

Nghiên cứu 

ứng dụng 

công nghệ 

CO₂ siêu 

tới hạn 

trong chiết 

xuất tinh 

dầu trầm 

hương quy 

mô công 

nghiệp 

nhằm nâng 

cao giá trị 

kinh tế từ  

Nghiên cứu, ứng 

dụng và làm chủ 

công nghệ CO₂ siêu 

tới hạn trong chiết 

xuất tinh dầu trầm 

hương nhằm tạo ra 

sản phẩm chất 

lượng cao, nâng 

cao giá trị gia tăng 

của cây Dó bầu; 

xây dựng và tối ưu 

hóa quy trình, 

thông số công 

nghệ, tiêu chuẩn 

- 01 quy trình tiền xử lý nguyên 

liệu trầm hương từ nguyên liệu đầu 

vào, quá trình chiết xuất đến sản 

phẩm đầu ra. 

- 01 quy trình công nghệ CO₂ siêu 

tới hạn chiết xuất tinh dầu trầm 

hương. 

- Chiết xuất tối thiểu 0,5 lít sản 

phẩm tinh dầu trầm hương. 

- 01 tiêu chuẩn cơ sở đối với sản 

phẩm tinh dầu trầm hương chiết 

xuất bằng CO₂ siêu tới hạn. 

- 01 mô hình thử nghiệm chiết xuất 

tinh dầu trầm hương và hồ sơ quy 

UBND xã 

Phúc Trạch 

Tuyển 

chọn 
2.100 

Nghiên 

cứu ứng 

dụng 

24 

tháng 
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TT 
Tên nhiệm 

vụ 

Định hướng 

 mục tiêu 
Dự kiến kết quả/sản phẩm 

Đơn vị đặt 

hàng 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Mức trần 

kinh phí từ 

ngân sách 

nhà nước 

(Triệu đồng) 

Loại hình 

nhiệm vụ 

khoa học 

và công 

nghệ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

cây Dó bầu 

tại Hà Tĩnh 

chất lượng và mô 

hình thử nghiệm, 

làm cơ sở thiết kế 

dây chuyền và đầu 

tư sản xuất quy mô 

công nghiệp, góp 

phần nâng cao giá 

trị cây Dó bầu và 

phát triển chế biến 

sâu tại địa phương. 

trình công nghệ và phương án 

chuyển giao/ứng dụng kết quả. 

- 01 hồ sơ đề xuất dây chuyền công 

nghệ quy mô công nghiệp.  

- Báo cáo chuyên đề gắn với kết 

quả nghiên cứu. 

- Báo cáo tổng hợp, Báo cáo tóm 

tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

2 

Nghiên 

cứu, xây 

dựng bộ 

công cụ có 

ứng dụng 

trí tuệ nhân 

tạo hỗ trợ 

hoạt động 

chuyên 

Nghiên cứu, xây 

dựng và kiểm 

chứng mô hình nền 

tảng tri thức dùng 

chung và ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo 

chuyên môn hóa 

cho chính quyền 

cấp xã; xây dựng 

- 01 nền tảng số ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo chuyên môn hóa cho 

chính quyền cấp xã, tích hợp 10 

công cụ trợ lý theo danh mục yêu 

cầu của chính quyền cấp xã; thời 

gian phản hồi trung bình ≤ 10 giây; 

có quản lý gói tri thức, phân quyền 

theo đơn vị và người dùng, ghi vết 

đầy đủ; vận hành trên hạ tầng đặt 

UBND 

phường 

Thành Sen 

Tuyển 

chọn 
2.000 

Nghiên 

cứu ứng 

dụng 

18 

tháng 
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TT 
Tên nhiệm 

vụ 

Định hướng 

 mục tiêu 
Dự kiến kết quả/sản phẩm 

Đơn vị đặt 

hàng 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Mức trần 

kinh phí từ 

ngân sách 

nhà nước 

(Triệu đồng) 

Loại hình 

nhiệm vụ 

khoa học 

và công 

nghệ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

môn 

nghiệp vụ 

trong chính 

quyền cấp 

xã 

thử nghiệm 10 công 

cụ trợ lý thuộc các 

lĩnh vực nghiệp vụ, 

triển khai tại 02 đơn 

vị cấp xã, đánh giá 

khả năng ứng dụng, 

chất lượng, độ tin 

cậy, khả năng bảo 

đảm an toàn và hiệu 

quả hỗ trợ công 

việc trong chính 

quyền cấp xã, làm 

cơ sở đề xuất 

phương án duy trì 

và nhân rộng trên 

địa bàn tỉnh. 

tại Việt Nam; đáp ứng yêu cầu an 

toàn hệ thống thông tin theo cấp 

độ. 

- 01 mô hình tổng hợp giọng nói 

phù hợp với đặc thù thông tin cơ 

sở/truyền thanh cấp xã tại tỉnh Hà 

Tĩnh: MOS ≥ 4,0/5,0; tỷ lệ lỗi từ 

khi nghe - chép lại ≤ 5%; tốc độ 

tổng hợp ≥ 10 lần thời gian thực; 

tạo trọn bộ sản phẩm truyền thông 

từ một văn bản nguồn trong ≤ 05 

phút. 

- 01 bộ công cụ hỗ trợ tạo và cập 

nhật gói tri thức nghiệp vụ, cho 

phép đơn vị quản lý tự bổ sung lĩnh 

vực mới và tự kiểm thử chất lượng 

sau khi nhiệm vụ kết thúc. 

- 01 khung chuẩn hóa đóng gói tri 

thức nghiệp vụ hành chính cấp xã, 
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TT 
Tên nhiệm 

vụ 

Định hướng 

 mục tiêu 
Dự kiến kết quả/sản phẩm 

Đơn vị đặt 

hàng 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Mức trần 

kinh phí từ 

ngân sách 

nhà nước 

(Triệu đồng) 

Loại hình 

nhiệm vụ 

khoa học 

và công 

nghệ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

kèm quy trình áp dụng và kết quả 

kiểm chứng chi phí tạo trợ lý mới 

(≤ 15 ngày công/trợ lý). 

- 10 gói tri thức nghiệp vụ tương 

ứng với 10 công cụ, có cấu trúc 

thống nhất, có tài liệu hướng dẫn 

và cơ chế cập nhật. 

- 10 bộ ngữ liệu đánh giá (mỗi bộ 

≥ 200 câu hỏi có đáp án chuẩn và 

nguồn đối chiếu), đã được chuyên 

gia nghiệp vụ thẩm định. 

- 01 bộ ngữ liệu song song ≥ 1.500 

cặp văn bản nguồn - tin trang 

thông tin điện tử - bản tin truyền 

thanh và 01 bộ dữ liệu giọng nói 

phù hợp đặc thù thông tin cơ 

sở/truyền thanh cấp xã Hà Tĩnh ≥ 

12 giờ đã chuẩn hóa, gán nhãn. 
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TT 
Tên nhiệm 

vụ 

Định hướng 

 mục tiêu 
Dự kiến kết quả/sản phẩm 

Đơn vị đặt 

hàng 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Mức trần 

kinh phí từ 

ngân sách 

nhà nước 

(Triệu đồng) 

Loại hình 

nhiệm vụ 

khoa học 

và công 

nghệ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

- 01 bộ quy tắc chuyển thể văn 

phong hành chính sang văn phong 

truyền thanh cơ sở và 01 bộ tiêu 

chí định lượng cho yêu cầu "chính 

xác, kịp thời, dễ nghe, dễ hiểu". 

- 01 bộ tiêu chí và phương pháp 

đánh giá chất lượng trợ lý trí tuệ 

nhân tạo trong cơ quan hành chính, 

bao gồm tiêu chí về kiểm chứng 

trích dẫn, từ chối có kiểm soát và 

bảo toàn phân quyền tri thức; kèm 

phân tầng tiêu chí nghiệm thu cho 

lĩnh vực chiều sâu và lĩnh vực 

chiều rộng. 

- 01 dự thảo quy chế sử dụng công 

cụ trợ lý trí tuệ nhân tạo trong cơ 

quan hành chính cấp xã để Ủy ban 

nhân dân cấp xã ban hành. 
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TT 
Tên nhiệm 

vụ 

Định hướng 

 mục tiêu 
Dự kiến kết quả/sản phẩm 

Đơn vị đặt 

hàng 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Mức trần 

kinh phí từ 

ngân sách 

nhà nước 

(Triệu đồng) 

Loại hình 

nhiệm vụ 

khoa học 

và công 

nghệ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

- 02 Bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước. 

- Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm 

tắt kết quả nghiên cứu nhiệm vụ. 

3 

Ứng dụng 

tiến bộ 

khoa học, 

công nghệ 

xây dựng 

mô hình 

ương 

giống, nuôi 

thương 

phẩm cá 

Chình hoa 

(Anguilla 

marmorata) 

và cá Chình 

mun 

Ứng dụng tiến bộ 

khoa học, công 

nghệ xây dựng và 

đánh giá mô hình 

ương giống, nuôi 

thương phẩm cá 

Chình hoa 

(Anguilla 

marmorata) và cá 

Chình mun 

(Anguilla bicolor) 

theo tiêu chuẩn 

VietGAP; làm chủ 

được quy trình 

công nghệ ương 

- Xây dựng mô hình ương giống: 

+ 01 mô hình ương giống cá Chình 

hoa (Anguilla marmorata) trong 

bể bạt HDPE từ cỡ 20g/con lên cỡ 

100g/con với quy mô 40m²; mật 

độ 150 con/m²; tỷ lệ sống đạt ≥ 

75%; sản xuất được 4.500 con 

giống, thời gian ương 8 tháng. 

+ 01 mô hình ương giống cá Chình 

mun (Anguilla bicolor) trong bể 

bạt HDPE từ cỡ 20g/con lên cỡ 

100g/con với quy mô 40m²; mật 

độ 150 con/m²; tỷ lệ sống đạt ≥ 

75%; sản xuất được 4.500 con 

giống; thời gian ương 8 tháng. 

UBND xã 

Thạch Lạc 

Tuyển 

chọn 

2.000 

 

Nghiên 

cứu ứng 

dụng 

24 

tháng 
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TT 
Tên nhiệm 

vụ 

Định hướng 

 mục tiêu 
Dự kiến kết quả/sản phẩm 

Đơn vị đặt 

hàng 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Mức trần 

kinh phí từ 

ngân sách 

nhà nước 

(Triệu đồng) 

Loại hình 

nhiệm vụ 

khoa học 

và công 

nghệ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

(Anguilla 

bicolor) 

theo tiêu 

chuẩn 

VietGAP 

tại tỉnh Hà 

Tĩnh 

giống và nuôi 

thương phẩm phù 

hợp điều kiện tại 

Hà Tĩnh; nhân rộng 

và phát triển mô 

hình nuôi cá chình, 

tạo sản phẩm thuỷ 

đặc sản có giá trị 

dinh dưỡng và kinh 

tế cao; góp phần 

khai thác hiệu quả 

tiềm năng, lợi thế 

để phát triển ngành 

nuôi trồng thuỷ sản 

theo hướng hiệu 

quả, an toàn và bền 

vững. 

 

- Xây dựng mô hình thương phẩm 

theo tiêu chuẩn VietGAP (từ giống 

mua ngoại tỉnh): 

+ 01 mô hình nuôi thương phẩm cá 

Chình hoa (Anguilla marmorata) 

trong bể bạt HDPE theo tiêu chuẩn 

VietGAP: từ con giống cỡ 

100g/con với quy mô 80m², mật 

độ 50 con/m2, cỡ cá thu hoạch 

trung bình 1kg/con, tỷ lệ sống đạt 

≥ 75%; sản lượng đạt 3 tấn cá 

thương phẩm; thời gian nuôi 15 

tháng. 

+ 01 mô hình nuôi thương phẩm cá 

Chình mun (Anguilla bicolor) 

trong bể bạt HDPE  theo tiêu 

chuẩn VietGAP: từ con giống cỡ 

100g/con với quy mô 80m², mật 

độ 50 con/m2, cỡ cá thu hoạch 
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TT 
Tên nhiệm 

vụ 

Định hướng 

 mục tiêu 
Dự kiến kết quả/sản phẩm 

Đơn vị đặt 

hàng 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Mức trần 

kinh phí từ 

ngân sách 

nhà nước 

(Triệu đồng) 

Loại hình 

nhiệm vụ 

khoa học 

và công 

nghệ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

trung bình 1kg/con, tỷ lệ sống đạt 

≥ 75%; sản lượng đạt 3 tấn cá 

thương phẩm; thời gian nuôi 13 

tháng. 

- Xây dựng mô hình thương phẩm 

đối chứng (từ giống ương đợt 01): 

+ 01 mô hình nuôi thương phẩm cá 

Chình hoa (Anguilla marmorata) 

trong bể từ con giống ương đợt 1 

(cỡ 100g/con) với quy mô 20m², 

mật độ 50 con/m2, cỡ cá thu hoạch 

trung bình 1 kg/con, tỷ lệ sống đạt 

≥ 80%, sản lượng đạt 800kg cá 

thương phẩm; thời gian nuôi 15 

tháng 

+ 01 mô hình nuôi thương phẩm cá 

Chình mun (Anguilla bicolor) 

trong bể từ con giống ương đợt 1 

(cỡ 100g/con) với quy mô 20m², 
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TT 
Tên nhiệm 

vụ 

Định hướng 

 mục tiêu 
Dự kiến kết quả/sản phẩm 

Đơn vị đặt 

hàng 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Mức trần 

kinh phí từ 

ngân sách 

nhà nước 

(Triệu đồng) 

Loại hình 

nhiệm vụ 

khoa học 

và công 

nghệ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

mật độ 50 con/m2, cỡ cá thu hoạch 

trung bình 1 kg/con, tỷ lệ sống đạt 

≥ 80%; sản lượng đạt 800kg cá 

thương phẩm; thời gian nuôi 13 

tháng 

- 01 hướng dẫn kỹ thuật ương 

giống, nuôi thương phẩm cá Chình 

hoa (Anguilla marmorata) và cá 

Chình mun (Anguilla bicolor) phù 

hợp với điều kiện tự nhiên tỉnh Hà 

Tĩnh. 

- Tập huấn cho 30 người dân vùng 

triển khai mô hình nắm vững kỹ 

thuật ương giống, nuôi thương 

phẩm có thể ứng dụng nhân rộng 

mô hình. 

- Tổ chức được 01 cuộc hội thảo 

cho 50 người tham gia và xây 
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TT 
Tên nhiệm 

vụ 

Định hướng 

 mục tiêu 
Dự kiến kết quả/sản phẩm 

Đơn vị đặt 

hàng 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Mức trần 

kinh phí từ 

ngân sách 

nhà nước 

(Triệu đồng) 

Loại hình 

nhiệm vụ 

khoa học 

và công 

nghệ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

dựng 01 phóng sự nhằm tuyên 

truyền nhân rộng mô hình. 

- Báo cáo tổng hợp, Báo cáo tóm 

tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.  

4 

Nghiên cứu 

đánh giá 

thực trạng 

và xây 

dựng Quy 

chuẩn kỹ 

thuật địa 

phương đối 

với sản 

phẩm bánh 

đa nem trên 

địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đánh giá thực trạng 

sản xuất, chất 

lượng và điều kiện 

bảo đảm an toàn 

thực phẩm đối với 

sản phẩm bánh đa 

nem trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh; 

Nghiên cứu cơ sở 

khoa học và thực 

tiễn, xây dựng Quy 

chuẩn kỹ thuật địa 

phương đối với sản 

phẩm bánh đa nem 

Hà Tĩnh, phục vụ 

-  01 Báo cáo đánh giá thực trạng 

sản xuất, công nghệ và điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm đối với 

sản phẩm bánh đa nem.  

-  01 bộ dữ liệu kết quả khảo sát 

các cơ sở bánh đa nem trên địa bàn 

tỉnh.  

- 01 bộ dữ liệu kết quả kiểm 

nghiệm tối thiểu 100 mẫu.  

- 01 Báo cáo phân tích, đánh giá 

chất lượng và an toàn thực phẩm.  

- 01 Báo cáo đánh giá sự cần thiết 

và cơ sở khoa học xây dựng 

QCĐP.  

Sở Công 

Thương 

Tuyển 

chọn 
700 

Phát triển 

giải pháp 

xã hội 

18  

tháng 
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TT 
Tên nhiệm 

vụ 

Định hướng 

 mục tiêu 
Dự kiến kết quả/sản phẩm 

Đơn vị đặt 

hàng 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Mức trần 

kinh phí từ 

ngân sách 

nhà nước 

(Triệu đồng) 

Loại hình 

nhiệm vụ 

khoa học 

và công 

nghệ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

công tác quản lý 

nhà nước và nâng 

cao chất lượng, an 

toàn sản phẩm. 

-  01 Dự thảo QCĐP về sản phẩm 

bánh đa nem Hà Tĩnh.  

- 01 Bản thuyết minh dự thảo 

QCĐP.  

-  01 bộ hồ sơ đề nghị xây 

dựng/ban hành QCĐP theo quy 

định.  

- Báo cáo tổng kết, Báo cáo tóm tắt 

kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

5 

Nghiên cứu 

xây dựng 

mô hình và 

giải pháp 

triển khai 

công tác cai 

nghiện ma 

túy tự 

nguyện tại 

gia đình, 

Nghiên cứu, đánh 

giá thực trạng công 

tác cai nghiện ma 

túy tự nguyện tại 

gia đình, cộng đồng 

trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh; phân tích 

những khó khăn, 

hạn chế và nguyên 

nhân; trên cơ sở đó 

- Báo cáo tổng quan cơ sở lý luận, 

pháp lý và kinh nghiệm về cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại gia 

đình, cộng đồng. 

- Báo cáo đánh giá thực trạng công 

tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại 

gia đình, cộng đồng trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh. 

- Báo cáo phân tích cơ chế phối 

hợp, năng lực thực hiện và nhu cầu 

Công an 

Tỉnh 

Tuyển 

chọn 
1.000 

Phát triển 

giải pháp 

xã hội 

18 

tháng 
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TT 
Tên nhiệm 

vụ 

Định hướng 

 mục tiêu 
Dự kiến kết quả/sản phẩm 

Đơn vị đặt 

hàng 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Mức trần 

kinh phí từ 

ngân sách 

nhà nước 

(Triệu đồng) 

Loại hình 

nhiệm vụ 

khoa học 

và công 

nghệ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

cộng đồng 

trên địa bàn 

tỉnh Hà 

Tĩnh  

đề xuất hệ thống 

giải pháp và mô 

hình triển khai phù 

hợp, khả thi, góp 

phần nâng cao hiệu 

quả cai nghiện, 

phòng ngừa tái 

nghiện và tái hòa 

nhập cộng đồng. 

của người cai nghiện, gia đình và 

cộng đồng. 

- Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm 

của một số địa phương và bài học 

vận dụng cho Hà Tĩnh. 

- 01 Mô hình đề xuất triển khai cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại gia 

đình, cộng đồng phù hợp với điều 

kiện tỉnh Hà Tĩnh. 

- 01 Quy trình/hướng dẫn triển 

khai cai nghiện tự nguyện tại gia 

đình, cộng đồng;  

- 01 Bộ tiêu chí theo dõi, đánh giá 

hiệu quả triển khai. 

- 01 Bộ tài liệu tuyên truyền, tư 

vấn và hướng dẫn dành cho cán 

bộ, người cai nghiện và gia đình. 
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TT 
Tên nhiệm 

vụ 

Định hướng 

 mục tiêu 
Dự kiến kết quả/sản phẩm 

Đơn vị đặt 

hàng 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Mức trần 

kinh phí từ 

ngân sách 

nhà nước 

(Triệu đồng) 

Loại hình 

nhiệm vụ 

khoa học 

và công 

nghệ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

- 01 bộ khuyến nghị chính sách/đề 

xuất giải pháp gửi cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền. 

- 01 Bài báo khoa học trong 

nước. 

- 01 Phần mềm quản lý, theo dõi 

người cai nghiện ma túy tự 

nguyện tại gia đình, cộng đồng. 

- Báo cáo tổng hợp, Báo cáo tóm 

tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

6 

Nghiên cứu 

bảo tồn văn 

hóa và phát 

triển bền 

vững tộc 

người Chứt 

tại Hà Tĩnh 

trên cơ sở 

phát triển 

Nghiên cứu, xác lập 

cơ sở khoa học cơ 

sở khoa học và thực 

tiễn toàn diện về 

con người, kinh tế, 

văn hóa để xây 

dựng mô hình sinh 

kế đặc thù phù hợp 

với trình độ, tập 

- Báo cáo tổng hợp bức tranh toàn 

diện con người - Kinh tế - Văn hóa 

dân tộc Chứt. 

- Mô hình nuôi ong kết hợp trồng 

dược liệu dưới tán rừng. 

- Cẩm nang sinh kế và bảo tồn văn 

hóa cho đồng bào Chứt. 

Ban Dân 

tộc - Tôn 

giáo, Sở 

Nội vụ 

 

Tuyển 

chọn 
1.300 

Phát triển 

giải pháp 

xã hội 

18 

tháng 
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TT 
Tên nhiệm 

vụ 

Định hướng 

 mục tiêu 
Dự kiến kết quả/sản phẩm 

Đơn vị đặt 

hàng 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Mức trần 

kinh phí từ 

ngân sách 

nhà nước 

(Triệu đồng) 

Loại hình 

nhiệm vụ 

khoa học 

và công 

nghệ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

sinh kế gắn 

với tri thức 

bản địa 

quán của đồng bào 

Chứt; từ đó giải 

quyết mâu thuẫn 

giữa bảo tồn và 

phát triển, tạo sinh 

kế tại chỗ để đồng 

bào từng bước giảm 

sự phụ thuộc vào 

trợ cấp nhà nước, 

tiến tới thoát nghèo 

bền vững và tạo 

động lực nội sinh 

để đồng bào dân tộc 

Chứt tại Hà Tĩnh 

thay đổi tư duy, tiến 

tới tự chủ cuộc 

sống; góp phần 

thực hiện hiệu quả 

các chính sách dân 

- Báo cáo kiến nghị giải pháp và cơ 

chế chính sách đặc thù trình 

UBND tỉnh. 

- Báo cáo tổng hợp, Báo cáo tóm 

tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ;  
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TT 
Tên nhiệm 

vụ 

Định hướng 

 mục tiêu 
Dự kiến kết quả/sản phẩm 

Đơn vị đặt 

hàng 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Mức trần 

kinh phí từ 

ngân sách 

nhà nước 

(Triệu đồng) 

Loại hình 

nhiệm vụ 

khoa học 

và công 

nghệ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

tộc của Đảng và 

Nhà nước, củng cố 

khối đại đoàn kết 

toàn dân và xây 

dựng thế trận an 

ninh nhân dân vững 

chắc tại địa bàn 

chiến lược biên giới 

Hà Tĩnh.    

7 

Nghiên 

cứu, xây 

dựng đề 

cương bộ 

sách “Địa 

chí Hà 

Tĩnh” 

Nghiên cứu, xây 

dựng cơ sở khoa 

học, phương pháp 

luận và xây dựng 

hoàn chỉnh đề 

cương tổng thể bộ 

sách “Địa chí Hà 

Tĩnh” gồm các 

phần và bộ quy 

chuẩn biên soạn 

 - 01 Bộ đề cương chi tiết, tổng thể 

bộ Địa chí Hà Tĩnh (gồm các 

phần) được Hội đồng khoa học 

thông qua. 

- 01 Bộ quy chuẩn biên soạn 

thống nhất, khoa học áp dụng 

chung cho các phần. 

- Hồ sơ khoa học, kỹ thuật làm căn 

cứ tổ chức đấu thầu/đặt hàng biên 

Liên hiệp 

các Hội 

Khoa học 

và Kỹ 

thuật tỉnh 

Hà Tĩnh. 

Tuyển 

chọn 
900 

Phát triển 

giải pháp 

xã hội 

12 

tháng 
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TT 
Tên nhiệm 

vụ 

Định hướng 

 mục tiêu 
Dự kiến kết quả/sản phẩm 

Đơn vị đặt 

hàng 

Phương 

thức 

thực 

hiện 

Mức trần 

kinh phí từ 

ngân sách 

nhà nước 

(Triệu đồng) 

Loại hình 

nhiệm vụ 

khoa học 

và công 

nghệ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

thống nhất, khoa 

học, làm cơ sở khoa 

học, pháp lý và kỹ 

thuật phục vụ công 

tác tổ chức đấu 

thầu, giao nhiệm vụ 

nghiên cứu, biên 

soạn từng phần của 

bộ Địa chí trong 

các giai đoạn tiếp 

theo. 

soạn từng phần của bộ Địa chí Hà 

Tĩnh trong các giai đoạn tiếp theo. 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học góp ý, 

thẩm định đề cương và quy chuẩn 

biên soạn. 

- Báo cáo tổng hợp, Báo cáo tóm 

tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ. 
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